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1 26009567 Lưu Hữu Bình 21/08/2006 4 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 270 38'44 1 11/03/2016 17:12

2 35490726 Lưu Hữu An 21/08/2006 4 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 240 46'44 1 11/03/2016 17:20

3 35891748 Bùi Phan Anh Thư 17/09/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 175 49'22 1 11/03/2016 17:22

4 35455822 Lê Mỷ Huyền 25/04/2006 4 Trường Tiểu Học Và Thcs Tân Thuận 1 175 57'58 1 11/03/2016 17:28

5 38052319 Phạm Trần Tường Vi 08/02/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 165 35'5 1 11/03/2016 17:13

6 36629968 Phạm Anh Thư 03/10/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 160 41'44 1 11/03/2016 17:14

7 34798498 Danh Hoài Nhiệm 20/01/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 150 49'9 1 11/03/2016 17:16

8 37960381 Phan Thị Anh Đào 03/01/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Thuận 1 145 46'41 1 11/03/2016 17:14

9 36559888 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc 27/10/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 4 145 48'0 1 11/03/2016 17:18

10 34798698 Phạm Thanh Thảo 05/06/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 145 59'38 1 11/03/2016 17:27

11 36648450 Dương Phước Thọ 16/08/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 135 42'19 1 11/03/2016 17:16

12 36564430 Trần Danh Thanh Lam 04/05/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 135 48'21 1 11/03/2016 17:21

13 36945805 Phan Lê Khánh Quyên 01/06/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 1 130 49'56 1 11/03/2016 17:20

14 34798956 Nguyễn Yến Linh 13/01/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 125 44'23 1 11/03/2016 17:12

15 36829573 Nguyễn Tiết Minh Thư 14/10/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 115 38'34 1 11/03/2016 17:11

16 20609455 Nguyễn Thị Bích Liễu 21/12/2004 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 1 115 44'47 1 11/03/2016 17:15

17 34786807 Nguyễn Thị Mai Nhi 10/01/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 115 47'19 1 11/03/2016 17:15

18 34798790 Nguyễn Ngọc Minh Thư 13/03/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 3 115 57'10 1 11/03/2016 17:24

19 13075948 Chu Nguyên Chương 07/09/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 2 110 37'20 1 11/03/2016 17:07

20 38680508 Nguyễn Ngọc Huỳnh 20/10/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 110 44'34 1 11/03/2016 17:17

21 35522005 Nguyễn Hoàng Vy 08/05/2006 4 Trường Tiểu Học Tân Thuận 2 105 39'30 1 11/03/2016 17:08

22 35891988 Trần Ngọc Hơn 21/03/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 100 46'11 1 11/03/2016 17:19

23 35451650 Sử Tài Lộc 19/01/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 4 95 45'10 1 11/03/2016 17:16

24 20608572 Võ Nguyễn Ngọc Minh 06/07/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 1 85 47'37 1 11/03/2016 17:18

25 37619539 Bui Thi Tu Quyen 05/09/2006 4 Trường Tiểu Học Tân Thuận 2 80 45'14 1 11/03/2016 17:13

26 19365924 Trương Nguyễn Hồng Minh 06/06/2006 4 Trường Tiểu Học Thị Trấn 1 70 40'1 1 11/03/2016 17:13

27 21465380 Ngô Trường Quang 07/07/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 2 70 40'3 1 11/03/2016 17:10

28 28401030 Phạm Hữu Thịnh 05/05/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 2 65 38'43 1 11/03/2016 17:09

29 36675673 Le Bao Khanh 01/09/2006 4 Trườngtiểu Học Và THCS Phong Đông 60 35'25 1 11/03/2016 17:20

30 35521386 Nguyễn Thị Huỳnh Giao 01/08/2006 4 Trường Tiểu Học Tân Thuận 2 60 40'10 1 11/03/2016 17:10

31 37703953 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 20/04/2002 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 60 49'20 1 11/03/2016 17:22

32 14493203 Phan Hữu Bằng 12/07/2006 4 Trườngtiểu Học Và Thcs Phong Đông 55 33'54 1 11/03/2016 17:06



33 37563810 Bùi Quang Thiệu 23/05/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 3 55 48'10 1 11/03/2016 17:22

34 35455380 Trần Ngọc Hân 01/06/2006 4 Trường Tiểu Học Và THCS Tân Thuận 1 55 52'55 1 11/03/2016 17:21

35 39196065 Nguyễn Tăng Li Đa 26/01/2006 4 Trường Tiểu Học Tân Thuận 3 50 24'4 1 11/03/2016 16:57

36 19164553 Đặng Thị Huỳnh Như 04/07/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 2 50 42'32 1 11/03/2016 17:13

37 37620807 Nguyễn Thị Tú Trinh 08/02/2005 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 4 50 49'47 1 11/03/2016 17:20

38 39195992 Võ Ngọc Thu Phương 30/09/2006 4 Trường Tiểu Học Tân Thuận 3 45 23'42 1 11/03/2016 16:57

39 35522506 Trần Văn Kiệt 18/05/2006 4 Trường Tiểu Học Tân Thuận 2 45 46'4 1 11/03/2016 17:15

40 35452085 Trần Triệu Vỹ 20/07/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Phong 4 40 36'4 1 11/03/2016 17:08

41 37399538 Lê Hoài Khương 07/08/2004 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 1 40 44'27 1 11/03/2016 17:15

42 35892367 Trần Mỹ Xuyên 11/03/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 35 36'32 1 11/03/2016 17:09

43 37689396 Gia Đạt Nguyễn 06/06/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 1 35 49'4 1 11/03/2016 17:19

44 20608748 Lê Thị Huyền Trân 22/12/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 1 30 39'57 1 11/03/2016 17:13

45 37398892 Huỳnh Nhật Thảo 20/12/2004 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 1 30 41'1 1 11/03/2016 17:11

46 37398405 Danh Duy Linh 20/08/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 1 30 45'31 1 11/03/2016 17:16

47 37405588 Võ Thành Tài 19/09/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 1 20 33'47 1 11/03/2016 17:04

48 13075767 Nguyễn Tấn Bửu 29/05/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 2 20 38'7 1 11/03/2016 17:08

49 36524941 Nguyễn Xuân Việt 14/05/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Nam 4 15 28'45 1 11/03/2016 17:01

50 35523184 Hồ Lưu Nhân 01/08/2006 4 Trường Tiểu Học Tân Thuận 2 15 31'9 1 11/03/2016 17:00

51 38245055 Trần Hữu Hiệu 11/02/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 4 15 38'40 1 11/03/2016 17:09

52 30907029 Lê Nguyễn Trung Lực 20/10/2006 4 Trường Tiểu Học Tân Thuận 3 10 21'5 1 11/03/2016 16:51

53 36589117 La Thiên Hao 04/11/2006 4 Trườngtiểu Học Và Thcs Phong Đông 10 32'20 1 11/03/2016 17:05

54 37620663 Lý Ái Vy 07/11/2006 4 Trường Tiểu Học Vĩnh Bình Bắc 4 10 41'16 1 11/03/2016 17:11

55 35455034 Nguyễn Ngọc Lan Anh 18/02/2006 4 Trường Tiểu Học Và THCS Tân Thuận 1 10 51'56 1 11/03/2016 17:21


